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PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 1

Hai góc đối đỉnh - Hai đường thẳng vuông góc

Ngày nhận: Thứ 2 ngày 05/08 /2013

Bài 1. Cho hai đường thẳng xx′ và yy′ giao nhau tại O sao cho x̂Oy = 450 . Tính số đo các
góc còn lại trong hình vẽ.

Bài 2. Cho hai đường thẳng xx′ và yy’ giao nhau tại O. Gọi Ot là tia phân giác của x̂Oy ; Ot′

là tia phân giác cua x̂′Oy′ . Hãy chứng tỏ Ot′ là tia đối của tia Ot.

Bài 3. Cho n đường thẳng phân biệt cắt nhau tại 1 điểm. Hỏi có bao nhiêu góc bẹt? Bao nhiêu
cặp góc đối đỉnh?

Bài 4. Cho x̂Oy = 1800. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy ta vẽ 3 tia Om,On,Ot sao cho

x̂Om = ŷOn < 900 và tia Ot là tia phân giác của góc m̂On. CMR Ot ⊥ xy

Bài 5. Cho 2 tia Ox,Oy vuông góc với nhau. Trong góc xOy ta vẽ 2 tia OA,OB sao cho

ÂOx = B̂Oy = 300. Vẽ tia OC sao cho tia Oy là tia phân giác của góc ÂOC. CMR

a) Tia OA là tia phân giác của B̂Ox

b) OB ⊥ OC

Bài 6. Cho M̂ON = 1200. Vẽ các tia OA,OB ở trong góc đó sao cho OA ⊥ OM ;OB ⊥ ON

a) CMR ÂON = B̂OM

b) Vẽ tia Ox và tia Oy thứ tự là các tia phân giác của các góc ÂON và B̂OM. CMR
Ox ⊥ Oy

c) Kể tên các cặp góc có cạnh tương ứng vuông góc.
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PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 2

Hai đường thẳng song song

Ngày nhận: Thứ 2 ngày 12/08 /2013

Bài 7. Cho biết a ∥ b và đường thẳng c cắt a, b tạo thành một cặp góc đồng vị có số đo bằng
450. Viết tên cặp góc đồng vị khác, 1 cặp góc so le trong, 1 cặp góc trong cùng phía, 1 cặp góc
ngoài cùng phía, 1 cặp góc so le ngoài và nói rõ số đo mỗi góc.

Bài 8. Các khẳng định sau đúng hay sai, nếu sai hãy sửa lại cho đúng:
Đường thẳng a ∥ b nếu hai đường thẳng a, b cắt đường thẳng c mà trong các góc tạo thành

có:
1) một cặp góc đồng vị bằng nhau. 2) một cặp góc trong cùng phía bằng nhau.
3) một cặp góc so le trong bù nhau 4) một cặp góc so le ngoài bằng nhau.
5) một cặp góc ngoài cùng phía bù nhau.

Bài 9.

Cho hình vẽ.

1) Đường thẳng a có song song với đường thẳng b
không? Đường thẳng c có song song với d không?
Vì sao?

2) x = ? Vì sao?
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Hình 1:

Bài 10.

Xem hình rồi cho biết các góc có cạnh tương ứng song
song với x̂Oy biết
Ô1 = 600, Â1 = 1200, B̂3 = 1200.
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Hình 2:

Bài 11.
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Trong hình bên biết MN ⊥ MP ; N̂MP = 1400; N̂ =
500; P̂ = 400. Chứng minh rằng

a) MQ ∥ PF

b) MQ ∥ NE
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Hình 3:

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 4

Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song

Ngày nhận:

Bài 12. Hãy điền vào chỗ trống (· · · ) trong các phát biểu sau:

1) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có không quá một đường thẳng song song với · · ·

2) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có nhiều nhất một đường thẳng song song với · · ·

3) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, chỉ có một đường thẳng song song với · · ·

4) Nếu qua điểm A ở ngoài đường thẳng a có hai đường thẳng song song với a thì · · ·

5) Cho điểm A ở ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua A và song song với a là · · ·
Bài 13. Cho hình vẽ 4.

Biết đường thẳng a song song với đường thẳng
b và đường thẳng c song song với đường thẳng
d. Â1 = 600. Tính số đo của các góc B̂1 và D̂2

a b

c

d

A B

C D

1

2

1

Hình 4:

Bài 14. Cho hình vẽ 5.

Biết M̂ON = 800, lấy A ∈ OM,B ∈ ON . Vẽ
các tia Ax và By ở trong góc MON sao cho

M̂Ax = 500; N̂By = 300. Chứng minh rằng Ax ∥ By
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Hình 5:

Bài 15. Cho hình vẽ 6.

Bài 16. Qua điểm M ở ngoài đường thẳng a lấy 2013 đường thẳng phân biệt. Chứng minh
rằng có ít nhất 2012 đường thẳng cắt a.
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Biết x̂AB = 1400; ÂBC = 700; B̂Cy = 1500. Chứng
minh rằng Ax ∥ Cy xA

B

C y
Hình 6:

PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 5

Từ vuông góc đến song song

Ngày nhận:

Bài 17. Cho 4 đường thẳng phân biệt: a, b, c, d. Các khẳng định sau đúng hay sai?

1) Nếu a vuông góc với b và b lại vuông góc với c thì a và c song song với nhau.

2) Nếu a vuông góc với c và a song song với với b thì b vuông góc với c

3) Nếu a song song với b, c vuông góc với a còn d vuông góc với b thì c song song với d

4) Nếu a vuông góc với b, c song song với a và d song song với b thì c và d song song với
nhau.

5) Nếu a vuông góc với b, b vuông góc với c và c vuông góc với d thì a vuông góc với d

Bài 18. Cho hình vẽ 7.

Biết Ax ∥ By, x̂AO = 350; ŷBO = 1400. Tính

ÂOB
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Hình 7:

Bài 19. Cho hình vẽ 8.

Biết Â1 =
5

7
· Â2 ; B̂2 − B̂1 = 300 và Ĉ1 = Ĉ2

Chứng minh rằng a ⊥ c a
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Hình 8:
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Biết M̂CD = 720, B̂Dm = 1080,

P̂ND = 600, P̂MC = 450

a) CMR: AC ∥ BD

b) Biết 5 · Â1 = 13 · B̂1. Tính Â1, B̂1

c) Tính M̂PN
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Hình 9:

Bài 20. Cho hình vẽ 9.

Bài 21. Cho tam giác ABC có Â = 900. Trên nửa mặt phẳng bờ BC có chứa điểm A vẽ các

tia Bx và Cy vuông góc với BC. Tính ÂBx+ ÂCy

Bài 22. Cho tam giác ABC, tia Ax là tia đối của tia AB. Chứng minh rằng x̂AC = ÂBC +

ÂCB
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PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 9+10

Tổng ba góc của một tam giác

Ngày nhận:... /... / 2013 Ngày hoàn thành:.../.../ 2013

Bài 23. Cho △ABC nhọn. Kẻ BM ⊥ AC (M ∈ AC), kẻ CN ⊥ AB (N ∈ AB). Hãy so sánh

ÂBM và ÂCN

Bài 24. Cho △ABC có B̂ = 800, Â− Ĉ = 300. Tính Â và Ĉ

Bài 25. Cho △ABC có Â = B̂ = Ĉ. Tính Â, B̂, Ĉ.

Bài 26. Cho △ABC vuông tại A, B̂ = 550, AD là tia phân giác của góc A, AH ⊥ BC. Tính

góc ÂDH

Bài 27. Cho △ABC, tia phân giác của góc B và góc C cắt nhau tại I, biết B̂IC = 1350.
Chứng minh rằng △ABC vuông.

Bài 28. Cho △ABC vuông tại B. Vẽ BH vuông góc với AC tại H. Tia phân giác của ÂBH
cắt AH ở D. Chứng minh rằng

a) B̂AH = ĤBC

b B̂DC = D̂BC

Bài 29. Cho △ABC vuông tại A. Trên nửa mặt phẳng bờ BC có chứa A vẽ các tia Bx và Cy

cùng vuông góc với BC. Tính x̂BA+ ŷCA

Bài 30. Cho △ABC có Â = m0 (00 < m0 < 1800). Hai tia phân giác BM,CN của hai góc

B̂, Ĉ cắt nhau tại I.

a) Tính số đo của B̂IC theo m.

b) Tìm m, biết B̂IC = 2B̂AC

Bài 31. Cho △MNP , N̂ > P̂ . Vẽ tia phân giác MK.

a) Chứng minh rằng M̂KP − M̂KN = N̂ − P̂

b) Đường thẳng chứa tia phân giác của góc ngoài ở đỉnh M của tam giác MNP cắt đường

thẳng NP tại H. Chứng minh rằng M̂HN =
N̂ − P̂

2

Bài 32. Cho △ABC, có Â = 1800 − 3Ĉ

a) Chứng minh rằng B̂ = 2Ĉ

b) Từ điểm D nằm trên cạnh AB vẽ DE ∥ BC, (E ∈ AC). Hãy xác định vị trí của D để
ED là tia phân giác của góc AEB
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PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 11 + 12

Hai tam giác bằng nhau - Các trường hợp bằng nhau của tam giác

Ngày nhận:.../.../ 2013 Ngày hoàn thành:.../.../ 2013

Bài 33. Cho △ABC (AB < AC) . Tia phân giác của B̂AC cắt BC ở D. Trên tia AC lấy điểm
E sao cho AE = AB. Gọi M là giao điểm của AB và DE. Chứng minh rằng

a) △ABD = △AED

b) △DBM = △DEC

Bài 34. Cho △ABC gọi D,E lần lượt là trung điểm của AB,AC, lấy F sao cho E là trung
điểm của DF . Chứng minh rằng

a) DB = CF

b) △BDC = △FCD

c) DE ∥ BC và DE =
1

2
BC

Bài 35. Cho △ABC. Trên tia đối của tia AB lấy điểm M sao cho AM = AB, trên tia đối
của tia CA lấy điểm N sao cho AN = AC. Lấy H,K lần lượt trên các đoạn BC,MN sao cho
BH = MK. Chứng minh rằng

a) △ABC = △AMN

b) △ABH = △AMK

c) H,A,K thẳng hàng

Bài 36. Cho △ABC, đường cao AH. Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa B, vẽ △ACD
sao cho AD = BC;CD = AB. Chứng minh rằng AB ∥ CD và AH ⊥ AD

Bài 37. Cho hai đường tròn tâm I và K cùng có bán kính 2 cm, chúng cắt nhau tại A và B.

Vẽ dây AC của đường tròn tâm I sao cho AC = AB. Chứng minh rằng: ÎAC = ÎAB = K̂AB

Bài 38. Cho △ABC có Â = 900. Trên tia đối của tia CA lấy điểm D sao cho CD = CA. Trên

tia đối của tia CB lấy điểm E sao cho CE = CB. Tính ĈDE

Bài 39. Cho △ABC có Â = 900, trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE = BA. Tia phân giác
của góc B cắt AC ở D. Chứng minh rằng

a) DA = DE

b) B̂ED = 900

Bài 40. Cho △ABC có Â = 900, Ĉ = 450. Vẽ tia phân giác AD. Trên tia đối của tia AD lấy
điểm E sao cho AE = BC. Trên tia đối của tia CA lấy điểm F sao cho CF = AB. Chứng
minh rằng

a) BE = BF

b) BE ⊥ BF
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Bài 41. Cho △ABC, qua A vẽ đường thẳng d ∥ BC, từ điểm M trên cạnh BC vẽ các đường
thẳng song song với AB,AC chúng cắt đường thẳng d theo thứ tự ở
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